	
	


                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I

          Năm học: 2018-2019

          Môn : Toán   Thời gian : 40 phút

PHẦN I :      TRẮC NGHIỆM   ( 7 điểm ) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : ( 4 đ )
1/- Số  gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là : 

	A.50 640
	B.65 040
	C.5 640
	D. 6 540


2/- Chữ số  9  trong số  1 986 850  có giá trị là : 

	A. 900
	B. 9 000
	C. 900 000
	D. 90 000


3/–Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x +  5 + y + 5 = ?   ( với x + y = 20 )

	a) 600
	b) 400
	c) 60
	d) 40


4/-Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x < 105

	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


5/-Biết 
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 của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg ?  
	A. 10 kg
	B. 40 kg
	C. 60 kg
	D. 120 kg


6/- Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ? 
	A. 15 m2
	B. 20 m2
	C. 25 m2
	D. 400 m2


 7/- Các số chia hết cho 5 là:

	A. 140; 342
	B. 142; 340    
	C. 140; 345  
	D. 142; 342


8/-  Số trung bình cộng của các số 30, 32; 34; 36; 38 là: 

	A. 34
	B. 35   
	C. 36
	D. 42


	
	
	
	


Bài 2 :  Đúng ghi  Đ  ;  sai ghi  S  ( 1 đ )

	a/- 5 tấn  15 kg  =  5015 kg
	
	c/- Một nửa thế kỉ và sáu năm  = 560 năm
	

	b/- 4 phút 20 giây =  420 giây
	
	d/- Năm nhuận có 366 ngày
	


Bài 3: ( 0,5 đ )  Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? ……………………………..

Bài 4 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
a) Tam giác ABC ( hình bên ) có đường cao là  ( 0,5 đ )

b)Tứ giác ABCD ( hình bên ) nối  ý đúng cho tên các góc ( 1đ )
                                                                                       

PHẦN II :   TỰ LUẬN  ( 3 điểm )

Bài 1- Đặt tính rồi tính : ( 1 đ )
	A. 372549 + 459521
	B. 920460 - 510754
	C. 2713 x 205
	D. 1980 : 15

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện :  ( 1 đ )
	  a/        20 x 190 x 50                          
	 b/           43 × 95 + 43× 4 + 43

	
	

	
	

	
	


Bài 3- Một sân trường hình chữ nhật có  chu vi là 492 m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. Tính diện tích sân trường hình chữ nhật.                     ( 1đ )                                                             Bài làm
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2018 - 2019

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 đ )
Bài 1: ( 4 đ )
Câu 1: đáp án  B     
(0.5 điểm)

Câu 2: đáp án  C

(0.5 điểm)

Câu 3: đáp án  C

(0.5  điểm)

Câu 4: đáp án  A

(0.5 điểm)

Câu 5: đáp án  D

(0.5 điểm)

Câu 6: đáp án  C

(0.5 điểm)

Câu 7: đáp án  C

(0.5 điểm)

Câu 8: đáp án  A

(0.5 điểm)

Bài 2 :  Đúng ghi  Đ  ;  sai ghi  S  ( 1 đ )

a/ Đ                        c/ S
b/ S                         d/ Đ

Bài 3: ( 0,5 đ )  :      9580
Bài 4 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
a) A ( 0,5 đ )
B) ( 1 đ ): A-3;       B- 4;        C, D- 1,2
B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Bài 1: Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm
	A.         372549 

+ 459521

             832070
	B.       920460 

       -  510754

           409706

   
	C.         2713 

          x   205

13565

          5426

          556165


	D.        1980    15

            048

              030

                 00




Bài 2

Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện :  ( 1 đ )
	  a/-   20 x 190 x 50          

        = 20 x 50 x 190

        = 1 000 x 190 

       = 190 000
	 b/           43 × 95 + 43× 4 + 43
=  43 x( 95+ 4+ 1)

= 43 x 100

= 4300




Bài 3: 
           Nửa chu vi sân trường hình chữ nhật:  

                                             492:  2 = 246 (m)
(0,25 điểm)
            Chiều dài sân trường hình chữ nhật:  

               (246 + 22) : 2 = 134 (m)                  (0,25 điểm)

            Chiều rộng sân trường hình chữ nhật:

             134 – 22 = 112 (m) 0,5 đ                (0,25 điểm)

            Diện tích sân trường hình chữ nhật:

                  134 ×112 = 15008  (m)2                               (0,25 điểm)

                  Đáp số: 15008 m2           
                                             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I

          Năm học: 2018-2019

          Môn : Toán   Thời gian : 40 phút

ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP( 7 điểm)
NIỀM TIN CỦA TÔI


Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình có khả năng viết lách. Việc viết một bài thơ, một bài tiểu luận đối với tôi còn khó hơn cả việc “lên rừng, xuống biển” . Thế nhưng tôi lại rất yêu thích công việc này, nên quyết định tham gia một lớp học rèn luyện kĩ năng sáng tác.


Cuối khóa học , thầy giáo đề nghị mỗi học sinh phải viết một bài tiểu luận dài mười lăm trang với đề tài thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Tôi thật sự căng thẳng và lo lắng khi nghe yêu cầu đó.


Sau khi tôi đứng nói chuyện điện thoại cho một người bạn nhờ giúp đỡ, một người phụ nữ đã ái ngại nói với tôi :


- Cô triển khai đề tài đó không đúng rồi !


Rồi bà nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xây dựng và phát triển dàn ý  của một bài tiểu luận. Tôi đã học được những kĩ năng kinh nghiệm viết lách mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi :


- Bà học cách viết ở đâu mà thông thạo vậy ?


- Đó là nghề của tôi mà . Tôi là một biên tập viên, đang làm ở nhà xuất bản ở Ha- cua .


Vào cái ngày tôi đưa cho bà bài luận dài mười lăm trang của mình, tôi lo lắng và hồi hộp một cách khó tả. Tôi quan sát rất kĩ từng biểu hiện trên khuôn mặt của bà khi bà đọc bài luận của tôi. Cuối cùng bà cũng đọc xong . Tôi nín thở chờ đợi …


- Nếu tôi là người chầm điểm , tôi sẽ cho cô điểm xuất sắc.


- Gì cơ? Bà nói thật chứ ? – Tôi ngạc nhiên thốt lên.


- Đương nhiên rồi. Bài làm thật xuất sắc.


Đó là giây phút làm cuộc đời tôi thay đổi. Cảm giác tự tin như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi tin rằng những gì bà nói là sự thật.


Sau này, tôi đã viết thêm nhiều những cuốn sách, nhưng cuốn sách đầu tay của tôi là dành tặng riêng bà , dành tặng cho người đầu tiên khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong tôi, là người đã tạo cho tôi tự tin để thể hiện chính mình trên những trang viết.

                                                                                             Nhã Khanh

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1( 0,5 điểm) . Tác giả trong câu chuyện gặp khó khăn gì khi viết tiểu luận ?

a. Đề bài ra quá khó nên không biết triển khai đề tài như thế nào.

b. Nghĩ rằng mình không có khả năng viết lách.

c. Có quá ít thời gian dành cho việc viết bài.

Câu 2( 0,5 điểm) . Điều gì đã khiến tác giả hoàn thành bài luận?

a. Được một người bạn yêu sách giúp đỡ.

b. Được một người bạn cùng lớp giúp đỡ.

c. Được một biên tập viên giỏi hướng dẫn động viên.

Câu 3( 0,5 điểm) . Điều gì đã khiến tác giả thay đổi hẳn cuộc đời và trở thành một nhà văn ?

a. Những lời động viên khen gợi của người biên tập viên.

b. Những kiến thức thu được sau khóa học.

c. Năng lực của chính tác giả.

Câu 4( 1 điểm) . Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5( 0,5 điểm).  Nêu rõ tác dụng của dấu ngoặc kép có trong bài đọc :
………………………………………………………………………………………….
Câu 6 ( 1 điểm) : Gạch chân dưới danh từ trong câu " Tôi là một biên tập viên, đang làm ở nhà xuất bản ở Ha- cua. " 

Câu 7( 0,5 điểm) : Từ nào dưới đây viết đúng tên riêng nước ngoài :
        
A. Xi - ôn - cốp - xki                 


B. Xi - Ôn - Cốp - xki                 


C. Xi - Ôn - Cốp - XKi                 

D. Xi - Ôn - cốp - xki
Câu 7( 0,5 điểm)  : Từ đỏ trong câu "Phượng đỏ tung mình trong không gian và hoa rụng rơi, tạo thành lớp thảm đỏ dưới chân người qua lại" là?

        
A. Danh từ riêng              
B. Danh từ chung 



C. Động từ              

D.Tính từ
Câu 8( 1 điểm).  Trong  trường hợp sau, các câu hỏi dùng để làm gì?

a. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua sự bế tắc này …Tôi chợt nghĩ đến một người bạn rất yêu sách. Biết đâu cô ấy có thể giúp tôi được chăng ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9( 1 điểm). Hãy viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng dấu chấm hỏi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

II. Phần viết

1. Chính tả : Nghe – viết
Bài viết :                       Pháo đền
        Đất sét có thứ vàng như pha nghệ, có thứ đen xám như màu chì. Chẳng sao. Cứ nặn một nắm đất như cái ang cho lợn ăn, bé xíu, nhưng đáy phải mỏng, thật mỏng, rồi giơ thẳng cánh, đập mạnh một cái xuống đất. Có một tiếng nổ to như pháo đùng, đáy ang vỡ tung lên, từng mảnh đất sét còn nham nhở như bị xé. Một cuộc thi.  Pháo của ai nổ to, đáy vỡ rộng là người ấy được cuộc. Người thua phải véo đất của mình hàn vào chỗ vỡ của người được. Đền đấy.

2. Tập làm văn

Đề bài : Em hãy tả một đồ vật mà em yêu thích ?

	PHÒNG GD&ĐT ……….
TRƯỜNG TH ……….. 

Họ và tên:……………………………

Lớp:  4......
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I


Năm học 2018 - 2019

Môn: Lịch sử- Địa lí - Lớp 4
Thời gian 60 phút

	Điểm


	Lời phê của thầy cô giáo.

…………………………………………………………..

……………………………………………………………


A. PHẦN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 
A. Âu Lạc.

B. Văn Lang.
C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Việt.

Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? (Mức 1)
A. 40.


B. 179.

C. 938.


D. 968.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? 
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt

B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng

C. Cả hai ý trên đều sai
D. Cả hai ý trên đều đúng

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì? 
A. Để chống lũ lụt.

B. Để chống hạn hán.

C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
D.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
Câu 5 (2 điểm): Hãy nối sự  kiện ở cột A với tên một số nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng. 
	A
	B

	A. Xây thành Cổ Loa
	1. An Dương Vương

	B. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt
	2.Trần Hưng Đạo

	C. Chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
	3. Lý Công Uẩn

	D. Dời kinh đô ra Thăng Long
	4. Lý Thường Kiệt


II. TỰ LUẬN: 

Câu 6 (1 điểm): Vì sao Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. PHẦN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 7(0,5 điểm): Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 8 (0,5 điểm):Trung du Bắc Bộ là vùng: 
A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  

B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     

C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 9 (0,5 điểm): Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là: 
A. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

B. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

C. Cả A và B đều đúng                                

D. cả A và B đều sai     

Câu 10 (0,5 điểm): Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là: 
A.Thành phố Cần Thơ                          B. Thành phố Đà Nẵng  

C. Thành phố Nha Trang                     
D. Thành phố Đà Lạt      

Câu 11(2 điểm): Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp: 

	A

Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
	B

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

	1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan
	A. Khai thác sức nước

	2. Có nhiều loại rừng
	B. Khai thác gỗ và lâm sản

	3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông
	C. Chăn nuôi gia súc

	4. Có nhiều đồng cỏ lớn
	D. Trồng cây công nghiệp lâu năm


 II. TỰ LUẬN: 


Câu 12(1 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ. 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4

Năm học 2018 - 2019
 A. LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: (2đ)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A-1
	B-4
	C-2
	D-3

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. TỰ LUẬN:  (2đ )

Câu 6 (1 điểm): Vì Đại La là vùng đất trung tâm của đất nước, đất đai bằng phẳng, màu mỡ, dân cư không khổ vì ngập lụt.

B. ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 

	Câu hỏi
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	1-D
	2-B
	3-A
	4-C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. TỰ LUẬN: 

 Câu 12: (1 điểm) 
- Đồng bằng Bắc Bộ do Sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp (0,25đ)
- Đặc điểm của ĐBBB: ĐBBB có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển, ĐB có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi bồi đắp, ven sông có đê để ngăn lũ (0,75đ).

	PHÒNG GD&ĐT ……….
TRƯỜNG TH ……….. 

Họ và tên:……………………………

Lớp:  4......
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I


Năm học 2018 - 2019

Môn: Khoa học- Lớp 4
Thời gian 40 phút

	Điểm


	Lời phê của thầy cô giáo.

…………………………………………………………..

……………………………………………………………


Đề bài:

Khoanh tròn trước ý trả lời đúng 
Câu 1/  (1 điểm) Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?                            
A/ Không ăn uống.



B/  Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.

C/  Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.


D/ Ăn uống thật nhiều.

Câu 2/ (1 điểm) Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?                                                                 
A/ 1 nhóm                                                            B/ 2 nhóm

C/ 3 nhóm                                                            D/ 4 nhóm

Câu 3/ (1 điểm) Chất đạm và chất béo có vai trò:                                                  
A/ Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K

B/ Xây dựng và đổi mới cơ thể

C/ Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.

D/ Tất cả các ý trên.

Câu 4/ (1 điểm) Không khí và nước có tính chất gì giống nhau:                          
A/ Hòa tan một số chất.                           B/ Không màu, không mùi.
C/ Chảy từ cao xuống thấp                      D/ Tất cả các ý trên. 

Câu 5/ (1 điểm) Để phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ nên tập bơi ở đâu?            
A/ Chỉ tập bơi ở nơi vắng người qua lại.

B/ Chỉ tập bơi ở nơi ao, hồ, sông , suối có mực nước sâu.

C/ Chỉ tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.

D/ Tất cả ý trên

Câu 6/ (1 điểm) Thịt, cá, tôm, cua rất giàu chất:                                                    
A/ Chất béo.
        B/ Chất đạm
       C/ Chất bột đường.              D/ Vi-ta-min

Câu 7/ (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:                                                                   
	Lấy vào
	Tên cơ quan thực hiện quá trình trao đổi chất
	Thải ra

	Thức ăn, nước
	……………………………….
	…………………….

	…………………….
	Hô hấp
	…………………….

	
	Bài tiết nước tiểu
	…………………….

	
	………………………………..
	


Câu 8/ (1 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ ..... để hoàn thành câu sau:                 

           Nước giúp cơ thể .............................. được những chất .......................... hòa tan và tạo thành các chất cần cho ………………….của sinh vật.

Câu 9/ (1 điểm) Tại sao  nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi  phải làm xa nguồn

                      nước?                                                                                            
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10/ (1 điểm) Em làm thí nghiệm như thế nào để chứng tỏ trong thành phần của không khí còn có hơi nước?                                                                                    
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
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	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	C/  Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.

	1,0 điểm

	Câu 2
	D/ 4 nhóm
	1,0 điểm

	Câu 3
	D/ Tất cả các ý trên.
	1,0 điểm

	Câu 4
	B/ Không màu, không mùi.
	1,0 điểm

	Câu 5
	C/ Chỉ tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
	1,0 điểm

	Câu 6
	B/ Chất đạm
	1,0 điểm 

	Câu 7
	Thức ăn, nước     ( Tiêu hóa                  ( Phân
Khí ô-xy              ( Hô hấp                    (Khí các-bô-níc
                                 Bài tiết nước tiểu    (Nước tiểu 
                                 Da                           (Mồ hôi
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 8
	Thứ tự các từ lần lượt như sau: hấp thụ, dinh dưỡng, 

                                                   Sự sống.
	1,0 điểm

	Câu 9
	Nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi  phải làm xa nguồn nước để  phân và chất thải không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước
	1,0 điểm

	Câu 10
	- Dùng một chiếc cốc thủy tinh sau đó hà hơi của mình vào cốc. Khi đó quan sát thành cốc ta sẽ thấy thành cốc bị mờ chứ không trong suốt như ban đầu nữa.

- Học sinh có thể  đề xuất cách khác. 
	1,0 điểm


	Tổng
	
	10,0 điểm 


Trường Tiểu học Cẩm Định


Lớp : 4….





Tên : . . . . . . .  . .
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A. đường cao AH�
B. đường cao AC�
�
C. đường cao  BC�
D. đường cao AB�
�
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D





A. góc đỉnh A�
�
    1. góc vuông�
�
B. góc đỉnh B�
�
     2. góc vuông�
�
C. góc đỉnh C�
�
     3. góc tù�
�
D. góc đỉnh D�
�
     4. góc nhọn�
�









Điểm :





Trường Tiểu học Cẩm Định


Lớp : 4….





Tên : . . . . . . .  . .
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